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cho học sinh lớp 2 
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- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 2 môn Tiếng Việt 

- Tên sáng kiến đề nghị công nhận: Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng 

tạo cho học sinh lớp 2 trong giờ học nói và nghe 

- Sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử từ ngày 9/10/2023 tại lớp 

2 E trường Tiểu học Đồng Thái 

- Mô tả bản chất của sáng kiến: 

Chương trình GDPT 2018 môn tiếng Việt được thiết kế theo các mạch chính 

tương ứng với các kĩ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết. 

Giờ nói và nghe trong Chương trình GDPT 2018 là một trong những giờ học 

giúp học sinh có cơ hội rèn luyện năng lực giao tiếp nhiều nhất, hiệu quả nhất: 

HS tự tin kể lại những câu chuyện đã học, vốn Tiếng Việt phong phú hơn. 

Bởi vậy, để HS học tốt Nói và nghe môn Tiếng Việt, cần biện pháp nâng cao 

kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2 trong giờ học nói và nghe: 

+ Tăng cường tổ chức linh động, hiệu quả trò chơi học tập 

+Sân khấu hóa hoạt động nói và nghe để tạo hứng thú học tập cho học sinh 

+Vận dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép giúp học sinh trao đổi, tập luyện nói và 

nghe theo nhóm. 

+ Kể chuyện lồng tiếng cho video giúp học sinh nâng cao khả năng liên tưởng 

khi học nói và nghe 

+ Giúp học sinh quan sát, nhận xét. 

+ Phát động phong trào: “ Thi kể chuyện trong các đợt thi đua” 

Việc vận dụng đề tài: “Biện pháp nâng cao kĩ năng kể chuyện sáng tạo cho học sinh 

lớp 2 trong giờ học nói và nghe” trong tiết học kể chuyện chính là tạo ra một môi trường 

học tập mà học sinh tích cực chủ động hơn. 

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): 
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- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

+ Về phía nhà trường: Nên tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để 

các em có điều kiện tốt nhất tiếp thu bài học. 

+ Về phía phụ huynh: Gia đình cần quan tâm con hơn nữa tới việc học tập, đặc biệt trong 

công tác phối hợp với giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới giáo dục 

toàn diện cho học sinh. 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

….., ngày ... tháng... năm ….. 

Người yêu cầu 
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Tiêu chuẩn 

Điểm 

tối đa 

Điểm HĐ 

chấm 

1. Sáng kiến có tính mới   

1.1 Hoàn toàn mới, được áp dụng lần đầu tiên 30  

1.2 Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá 20  

1.3 Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung 

bình 

10  

1.4 Không có tính mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có 

trước đây 

0  

Nhận xét 

 

 

2 Sáng kiến có tính áp dụng   

2.1 Có khả năng áp dụng trong phạm vi toàn ngành hoặc rộng 

hơn 

30  

2.2 Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra một 

số đợn vị có cùng điều kiện. 

20  

2.3 Có khả năng áp dụng trong đơn vị 10  

2.4 Không có khả năng áp dụng trong đơn vị 0  

Nhận xét : 

 

 

3. Sáng kiến có tính hiệu quả   

3.1 Có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội, có tính lan 

tỏa 

30  

3.2 Có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội 20  

3.3 Có hiệu quả, lợi ích phù hợp với mức độ phù hợp tại đơn 

vị. 

10  

3.4 Không có hiệu quả cụ thể 0  

Nhận xét : 

 

 



4. Điểm trình bày   

4.1 Trình bày khoa học, hợp lí 10  

4.2 Trình bày chưa khoa học, hợp lí 5  

Nhận xét : 
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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Mục tiêu của môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 theo Chương trình Giáo dục 

Phổ thông 2018 nhằm phát triển một cách toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản. 

Điều này bao gồm khả năng nghe và nói, đọc hiểu và viết, cùng với việc hiểu biết 

về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt 

động giao tiếp đơn giản, từ việc tham gia trò chơi đến thảo luận nhóm. Họ cũng được 

đào tạo để nhận diện và sử dụng các nguồn thông tin cơ bản, như sách vở, tranh minh 

hoạ và đồ vật xung quanh. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một môi trường học tập tích 

cực, giúp học sinh phát triển ý thức tự giác, sự tự tin và tính kiên nhẫn trong việc 

học tập và giao tiếp. Đồng thời, mục tiêu này cũng nhằm tạo sự hứng thú và tinh 

thần yêu thích môn học Tiếng Việt từ phía học sinh. Trong Chương trình Giáo dục 

Phổ thông 2018, hoạt động nói và nghe được xem xét và phát triển thông qua phân 

môn Kể chuyện. Nói và nghe bao gồm các hình thức như nghe kể chuyện, kể lại câu 

chuyện đã nghe hoặc đã đọc, và nói theo chủ đề. Kể chuyện, một bộ môn nghệ thuật 

có từ xa xưa, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt và tạo dựng các giá trị 

văn hóa. Trải qua nhiều thế hệ, việc tiếp nhận những câu chuyện dân gian qua giọng 

kể của mẹ, của bà hoặc những người thân trong gia đình đã tạo ra những ấn tượng 

sâu sắc không bao giờ phai nhạt trong tuổi thơ ấu của mọi người. Ở mức Tiểu học, 

hoạt động kể chuyện mang lại niềm vui, sự thích thú và thư giãn cho các em sau 

những giờ học căng thẳng. Những câu chuyện này cũng khơi gợi trong các em lòng 

yêu cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống của con người, giúp hình thành và phát 

triển nhận thức về những giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần. 

Mặc dù giờ nói và nghe là một trong những phần quan trọng nhất của Chương 

trình GDPT 2018, nhưng việc giúp các em học sinh lớp 2 phát triển năng lực giao 

tiếp thường đặt ra nhiều thách thức. Cụ thể, tình trạng rụt rè và e ngại khi kể chuyện 

trước lớp là một thách thức phổ biến. Thay vì tự tin và sáng tạo, các em thường chỉ 

dừng lại ở mức độ thuộc lòng nội dung câu truyện. Để giải quyết vấn đề này, việc 
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tạo ra một môi trường học an toàn và thoải mái là cực kỳ quan trọng. Nơi đây, các 

em sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tham gia vào hoạt động nói và nghe. Đồng thời, việc 

hỗ trợ từng cá nhân để phát triển khả năng giao tiếp cũng đóng vai trò quan trọng. 

Khuyến khích sự sáng tạo bằng cách thêm những chi tiết mới vào câu chuyện có thể 

giúp các em nảy sinh ý tưởng và cảm thấy thoải mái hơn khi diễn đạt. Thực hành 

thường xuyên và phản hồi tích cực cũng là hai yếu tố không thể thiếu trong quá trình 

phát triển kỹ năng nói và nghe của các em. Từng bước và kiên nhẫn sẽ giúp các em 

vượt qua những khó khăn ban đầu và trở nên tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân 

trước lớp. Điều này không chỉ giúp họ phát triển kỹ năng giao tiếp mà còn tạo ra một 

nền tảng vững chắc cho sự thành công trong học tập và cuộc sống sau này. 

Với mong muốn giúp các em biết cách kể chuyện sáng tạo, tự tin trong những 

giờ học Nói và nghe, tôi rút ra được một vài kinh nghiệm mong được chia sẻ cùng 

các bạn đồng nghiệp với đề tài: “Biện pháp nâng cao kĩ năng kể chuyện sáng tạo 

cho học sinh lớp 2 trong giờ học nói và nghe”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Nâng cao hiệu quả giờ học Nói và nghe lớp 2, góp phần đổi mới phương pháp 

dạy học Hoạt động Nói và nghe ở Tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 

động và sáng tạo của học sinh. 

- Tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em nhận thấy tầm quan trọng của 

hoạt động Nói và nghe, từ đó giáo dục động cơ học tập cho các em. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 2 biết kể chuyện sáng tạo, các em biết kể 

lại nội dung cốt truyện bằng lời của mình kết hợp điệu bộ và giúp học sinh biết nhập 

vai các nhân vật trong từng câu chuyện kể. 

- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 2E, trường Tiểu học Đồng Thái. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau: 

- Nghiên cứu tài liệu dạy học 

- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế 

- Dạy thực nghiệm 
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- Kiểm tra đánh giá trước và sau khi thực nghiệm 

5. Phạm vi và thời gian thực hiện 

- Phạm vi: Chương trình môn Tiếng Việt lớp 2 

- Thời gian: Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 
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PHẦN II. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Cơ sở lý luận 

1.1. Vị trí của kể chuyện trong hoạt động Nói và nghe. 

- Trong chương trình Tiếng Việt lớp 2, hoạt động Nói và Nghe chủ yếu tập trung 

vào việc kể chuyện. Đây được coi là một phần không thể thiếu và vô cùng quan 

trọng. Kể chuyện không chỉ mang lại niềm vui và bổ sung kiến thức văn hóa cho học 

sinh, mà còn phát triển tư duy và ngôn ngữ của họ. Hoạt động này giúp nâng cao 

khả năng trí tuệ và rèn luyện khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ. 

- Kể chuyện đòi hỏi giáo viên phải có khả năng kể chuyện hấp dẫn và dạy học 

sinh tập nói, tập kể chuyện, và phát triển ngôn ngữ. Từ mỗi câu chuyện, học sinh 

không chỉ tiếp cận với nội dung truyện một cách thú vị mà còn học được cách sử 

dụng từ ngữ và câu văn để diễn đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và súc tích. Điều này 

làm nền tảng cho việc rèn luyện kỹ năng nói của học sinh. 

- Kể chuyện sáng tạo đòi hỏi học sinh phải hiểu rõ nội dung của câu chuyện, 

sau đó tái hiện lại bằng lời văn của mình, với giọng điệu và biểu cảm phù hợp, khiến 

câu chuyện trở nên sống động và thuyết phục người nghe. Có nhiều hình thức kể 

chuyện như kể chuyện bằng lời kể của mình, kể chuyện theo tranh, kể chuyện nhập 

vai, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện sự sáng tạo và phát triển kỹ năng nói của 

mình một cách tự nhiên và linh hoạt. 

1.2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học 

Tâm lý của học sinh tiểu học, đặc biệt là trong lứa tuổi này, thường có nhu cầu 

cao trong việc nghe kể chuyện. Từ khi còn nhỏ, việc nghe các câu chuyện từ ông bà, 

cha mẹ, hoặc giáo viên đã tạo ra những ấn tượng sâu sắc. Điều này tiếp tục phát triển 

khi học sinh tiểu học vẫn thích hơn là học tập, và nhu cầu nghe và nói vẫn cao hơn 

so với đọc và viết. Trong lớp 2, hoạt động kể chuyện trở nên quan trọng hơn. Học 

sinh phải dựa vào tranh minh họa và trí nhớ của mình để kể lại từng đoạn và toàn bộ 

câu chuyện. Hoạt động Nói và Nghe không chỉ hình thành và rèn cho học sinh kỹ 

năng cơ bản như nghe và nói, mà còn giúp họ phát triển kỹ năng giao tiếp và rèn 

luyện nhân cách. Qua các câu chuyện, học sinh tiếp cận với những giá trị văn hóa và 

truyền thống của dân tộc, cũng như những bài học về lòng trung thực và lẽ phải. 
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Hoạt động này cũng giúp củng cố vốn từ vựng, phát triển tư duy hình tượng và logic, 

và bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp. 

Việc giáo viên hiểu và nắm bắt được tâm lý của học sinh là rất quan trọng trong 

việc thực hiện hoạt động kể chuyện. Chỉ khi đầu tư bài dạy và yêu trẻ, giáo viên mới 

có thể thực hiện được một cách hiệu quả. Đồng thời, phương pháp giảng dạy sáng 

tạo và hấp dẫn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý và tạo động 

lực cho học sinh rèn luyện kỹ năng nghe và nói. 

2. Thực trạng vấn đề 

Qua quá trình giảng dạy trực tiếp các em học sinh lớp 2E, tôi thấy lớp tôi chủ 

nhiệm có một số thuận lợi và khó khăn như sau: 

2.1. Thuận lợi 

- Cơ sở vật chất của trường: Trường có trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học, 

bao gồm bảng trắng, máy chiếu, và sách giáo khoa phù hợp. Điều này tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc trình bày và minh họa câu chuyện cho học sinh. Có sẵn sách vở 

và tài liệu học tập đa dạng, giúp giáo viên có nguồn tài liệu phong phú để chọn lựa 

câu chuyện phù hợp với độ tuổi và sở thích của học sinh. 

- Sự quan tâm của BGH nhà trường: BGH hiểu rõ vai trò quan trọng của môn 

Nói và Nghe trong quá trình phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp của học sinh. 

Do đó, họ thường hỗ trợ giáo viên bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và tài liệu 

tham khảo về phương pháp dạy học mới nhất. BGH cũng thường xuyên tổ chức các 

buổi họp và gặp gỡ với giáo viên để lắng nghe ý kiến và góp ý, từ đó tạo điều kiện 

tốt nhất cho giáo viên trong việc phát triển kỹ năng dạy học và tạo động lực cho học 

sinh. 

2.2. Khó khăn 

- Sự ảnh hưởng của phương pháp dạy truyền thống: Đa số giáo viên vẫn áp dụng 

phương pháp dạy truyền thống, chỉ tập trung vào việc kể mẫu và đặt câu hỏi để kiểm 

tra hiểu biết của học sinh. Điều này dẫn đến việc học sinh chỉ nhớ theo đoạn và câu 

chuyện mà không phát triển được kỹ năng kể lại và nhận xét. 

- Tính hiếu động và học tập yếu của một số học sinh: Lớp có nhiều học sinh 

nam, đa số là hiếu động và không chăm chỉ trong học tập. Đối với những em này, 
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việc tham gia vào các hoạt động học tập như kể chuyện sáng tạo trở nên khó khăn 

và hạn chế. 

- Chuẩn bị bài học chưa chu đáo: Việc chuẩn bị bài của học sinh còn thiếu sót, 

dẫn đến việc học sinh không hiểu rõ yêu cầu và nội dung của câu chuyện cần kể. 

Điều này làm giảm khả năng phân biệt các mức độ kể chuyện và làm cho các em 

không tự tin khi tham gia vào hoạt động. 

- Kỹ năng kể chuyện chưa phát triển: Học sinh chưa biết sử dụng ngôn ngữ và 

điệu bộ phù hợp với nội dung của câu chuyện, dẫn đến việc diễn đạt không lưu loát 

và không thuyết phục. Học sinh cũng chưa biết thay đổi giọng điệu và cử chỉ để hỗ 

trợ cho việc kể chuyện. 

2.3. Khảo sát thực tế 

2.3.1. Kết quả khảo sát thực tế của học sinh trước khi thực nghiệm: 

+ Kết quả khảo sát chất lượng giờ học Nói và nghe của học sinh lớp tôi trước 

khi thực hiện đề tài như sau: 

 

Sĩ số 
Học sinh kể và 

nhập vai tốt 

Học sinh kể bằng 

hình thức đọc 

Học sinh chưa thể hiện 

được vai diễn 

34 HS 8 em = 23,5% 14 em = 41,2% 12 em = 35,3% 

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy tình hình hiện tại của học sinh lớp tôi trong 

việc kể chuyện và tham gia vào hoạt động Nói và Nghe không đạt được như mong 

đợi. Trong số 34 em, chỉ có 8 em (23,5%) có khả năng kể chuyện và nhập vai tốt, 

trong khi 14 em (41,2%) lại dựa vào hình thức đọc để kể chuyện và 12 em (35,3%) 

không thể hiện được vai diễn. Nhiều học sinh không hiểu rõ về ý nghĩa của việc kể 

chuyện và xem câu chuyện như một bài học thuộc lòng thay vì hiểu và cảm nhận nội 

dung cốt truyện. Họ thường chỉ dựa vào đọc nội dung tranh để kể lại mà không tự 

diễn đạt và phát triển ý kiến của mình về câu truyện. Hầu hết các em ít tự chủ và ít 

chủ động khi tham gia vào hoạt động, thường cần sự chỉ đạo từ giáo viên để tham 

gia. Khi tham gia đóng vai, học sinh thích xem các bạn diễn xuất vai nhưng lại không 

dám tham gia hoặc không thể hiện được vai một cách tự nhiên và linh hoạt. Đối với 

những học sinh tham gia đóng vai, họ chưa hoà mình vào nhân vật trong câu chuyện, 
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chưa thể hiện được từng lời nói cũng như điệu bộ của vai mà mình đảm trách. Từ 

những nhận xét trên, cần phải có các biện pháp phù hợp để cải thiện khả năng kể 

chuyện và tham gia vào hoạt động Nói và Nghe của học sinh, nhất là việc thúc đẩy 

sự tự tin và sự sáng tạo trong học tập. 

2.3.2. Kết quả của thực trạng trong dạy học kể chuyện thông qua giờ học nói 

và nghe 

Trong quá trình giảng dạy tại trường, việc dự giờ thăm lớp đã giúp tôi nhận ra 

một số kết quả và nhận xét quan trọng về tình hình dạy học kể chuyện thông qua giờ 

nói và nghe: 

- Thực hiện đầy đủ mục tiêu của bài học: Nhìn chung, giáo viên đã thực hiện 

đầy đủ các mục tiêu của bài học, kết hợp vừa rèn kỹ năng vừa cung cấp kiến thức. 

Các bước giảng dạy đã được thực hiện một cách rõ ràng, và giáo viên đã xác định 

được kiến thức trọng tâm để truyền đạt cho học sinh. 

- Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức: Phương pháp và hình thức tổ chức 

dạy học đã có hiệu quả, giúp học sinh nắm vững kiến thức của bài học. Tuy nhiên, 

giáo viên còn phụ thuộc nhiều vào hướng dẫn thiếu sáng tạo và linh động. Các hoạt 

động học tập trong giờ học vẫn còn đơn điệu và theo lối truyền thống. 

- Nhu cầu nâng cao chất lượng dạy học: Từ nhận thức về nhu cầu thực tế, tôi 

nhận thấy việc nghiên cứu và tìm tòi các biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 2 kể 

chuyện sáng tạo là rất cần thiết. Điều này có thể góp phần đổi mới phương pháp dạy 

học và nâng cao chất lượng dạy học kể chuyện trong hoạt động nói và nghe, cũng 

như môn Tiếng Việt nói chung. 

Từ những nhận xét và kết quả trên, việc áp dụng các biện pháp mới và sáng tạo 

trong dạy học kể chuyện sẽ là một bước tiến quan trọng để cải thiện hiệu quả giờ 

học Nói và Nghe và nâng cao chất lượng giáo dục Tiếng Việt cho học sinh. 

3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 biết kể chuyện sáng tạo trong giờ 

học nói và nghe 

3.1. Biện pháp 1: Tổ chức linh động, hiệu quả trò chơi học tập 

a) Mục tiêu: 

Tạo ra một môi trường học tập thú vị và phấn khích cho học sinh. 
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Thúc đẩy sự tích cực và năng động trong quá trình học. 

Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý thông tin linh hoạt cho học 

sinh. 

Tăng cường sự tự tin và sự tham gia tích cực của học sinh trong hoạt động học. 

b) Các bước tiến hành: 

Lựa chọn trò chơi phù hợp: Chọn các trò chơi có tính tương tác cao và phù hợp 

với độ tuổi và trình độ của học sinh, như Kahoot!, Quiz, hoặc các trò chơi 

PowerPoint được thiết kế đặc biệt cho môn học Tiếng Việt. 

Chuẩn bị tài liệu và nội dung: Tạo ra các câu hỏi, bài tập, hoặc nội dung trò chơi 

phù hợp với mục tiêu học tập và kiến thức cần truyền đạt trong giờ học Nói và Nghe. 

Hướng dẫn và giải thích: Giới thiệu trò chơi cho học sinh và cung cấp hướng 

dẫn cụ thể về cách tham gia và quy tắc của trò chơi. 

Tổ chức trò chơi: Chia học sinh thành các nhóm nhỏ hoặc cá nhân và bắt đầu 

trò chơi theo các bước đã chuẩn bị. 

Theo dõi và đánh giá: Theo dõi hoạt động của học sinh trong trò chơi, cung cấp 

phản hồi tích cực và giúp họ tiến bộ trong quá trình học. 

c) Ví dụ: 

Ví dụ 1: Sử dụng trò chơi Kahoot! để kiểm tra kiến thức về từ vựng và ngữ 

pháp. Giáo viên chuẩn bị một loạt câu hỏi ngắn và hấp dẫn về các chủ đề đã học 

trong lớp. Học sinh tham gia trò chơi bằng cách trả lời câu hỏi trên điện thoại di 

động hoặc máy tính bảng. Kết quả sẽ được hiển thị trực tiếp trên màn hình lớp, tạo 

cơ hội cho các em cạnh tranh và học hỏi lẫn nhau. 

Ví dụ 2: Tổ chức một cuộc thi trò chơi PowerPoint về các câu chuyện đã học. 

Các nhóm học sinh được yêu cầu tạo ra các slide trình bày câu chuyện theo cách của 

riêng họ, có thể kết hợp với hình ảnh, âm thanh, và video. Sau đó, các nhóm sẽ trình 

bày trước lớp và được đánh giá dựa trên sự sáng tạo, sự tổ chức và hiểu biết về nội 

dung của họ. 

Ví dụ: Câu chuyện “Chuyện bốn mùa” - trang 11 sách Tiếng việt lớp 2 tập 2 – 

bộ sách kết nối tri thức 
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(Hình ảnh minh họa: HS tham gia trò chơi Truyền bóng) 

Khi tổ chức cho HS kể lại câu chuyện này, tôi đã áp dụng linh hoạt trò chơi. 

Ở đây, tôi lựa chọn trò chơi Truyền bóng. Một quả bóng nhỏ sẽ được cô giáo chuyền 

cho bạn xưng phong kể bức tranh đầu tiên. Sau khi kể xong, quả bóng đó sẽ được 

truyền đến một bạn bất kì trong lớp, lần lượt đến hết câu chuyện. 

Không khí lớp học trở nên vui vẻ, có phần hồi hộp, kích thích sự tò mò và hào 

hứng của học sinh. Kết quả mà tôi thu thập được về hứng thú học tập của các em là 

34/34 em thích được tham gia vào trò chơi. 

3.2. Biện pháp 2: Sân khấu hóa hoạt động nói và nghe để tạo hứng thú 

học tập cho học sinh 

a) Mục tiêu: 

Thúc đẩy sự hứng thú và tương tác của học sinh trong quá trình học. 

Phát triển khả năng giao tiếp, diễn xuất và tự tin của học sinh. 

Tạo ra một môi trường học tập sáng tạo và độc đáo. 

Nâng cao hiểu biết và kỹ năng ngôn ngữ của học sinh thông qua việc sân khấu 

hóa câu chuyện. 

b) Các bước tiến hành: 

Chuẩn bị nội dung và vai diễn: Chọn câu chuyện hoặc đoạn trích phù hợp để 

sân khấu hóa. Phân vai cho học sinh và giải thích từng nhân vật để họ hiểu rõ vai trò 

và tính cách của mình. 
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Phân nhóm và phân công vai: Chia lớp thành các nhóm nhỏ và bầu chọn vai 

diễn cho từng học sinh trong nhóm. Mỗi nhóm cần có một nhóm trưởng để điều phối 

hoạt động. 

Luyện tập và chuẩn bị: Cho học sinh có thời gian để đọc và hiểu sâu về nội 

dung câu chuyện, đồng thời luyện tập vai diễn của mình cũng như tìm hiểu về cảm 

xúc và tính cách của nhân vật. 

Biểu diễn và đánh giá: Mỗi nhóm biểu diễn câu chuyện của mình trước lớp. 

Sau đó, tất cả học sinh và giáo viên sẽ đánh giá và thảo luận về hiệu suất của từng 

nhóm dựa trên các tiêu chí đã đề ra. 

c) Ví dụ: 

Ví dụ: Trong bài học về câu chuyện "Em có xinh không?" từ sách Tiếng Việt 

2, tôi đã tổ chức hoạt động sân khấu hóa. Học sinh được chia thành các nhóm và mỗi 

nhóm được giao một vai diễn khác nhau như Voi anh, Voi em, Hươu, Dê và người 

dẫn chuyện. Thời gian chuẩn bị cho hoạt động là 30 phút trong lớp và 1 tuần ở nhà. 

Mỗi nhóm tự chuẩn bị sân khấu và luyện tập vai diễn của mình. Khi biểu diễn trước 

lớp, mỗi nhóm đã thể hiện được cảm xúc và tính cách của nhân vật một cách sinh 

động và chân thực. Sau đó, cả lớp thảo luận và bầu chọn cho nhóm có màn trình diễn 

ấn tượng nhất dựa trên các tiêu chí như chuẩn bị, thể hiện và sự sáng tạo. 
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(Hình ảnh minh họa HS sân khấu hóa câu chuyện: Em có xinh không?) 

3.3. Biện pháp 3: Vận dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép giúp học sinh trao 

đổi, tập luyện nói và nghe theo nhóm. 

a) Mục tiêu: 

Kích thích sự tham gia tích cực và tương tác của học sinh trong quá trình học. 

Phát triển khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và trình bày kiến thức. 

Tăng cường kỹ năng nghe và nói của học sinh thông qua việc thảo luận và trình bày 

trước nhóm. 

b) Các bước tiến hành 

Kỹ thuật các mảnh ghép là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp giữa cá 

nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích 

thích sự tham gia tích cực cũng như nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp 

tác. Kỹ thuật dạy học mảnh ghép có tác dụng kích thích tư duy sáng tạo và tính chủ 

động, phát huy sự năng động của học sinh, đồng thời rèn luyện cho các em tinh thần 

làm việc cá nhân, làm việc tập thể, kỹ năng trình bày kiến thức trước nhóm. Cách 

tiến hành cụ thể như sau: 

* Vòng 1: Nhóm chuyên gia 

Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3- 6 người). Mỗi nhóm được 

giao một nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. Ví dụ: 

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A 

+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B 

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C 

Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ 

đề và ghi lại những ý kiến của mình. Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành 

viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao 

và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả 

lời của nhóm ở vòng 2. 

* Vòng 2: Nhóm mảnh ghép 

Hình thành nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1-2 người từ nhóm 1; 1-2 

từ nhóm 2; 1-2 người từ nhóm 3…), gọi là nhóm mảnh ghép. 
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Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ 

đầy đủ với nhau. Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, được tất cả nội dung 

ở vòng 1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm 

vụ mới này phải gắn liền với kiến thức thu được ở vòng 1). 

* Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả. 

Cách tôi áp dụng kỹ thuật dạy học mảnh ghép vào hoạt động nghe nói như 

sau: 

 

Ví dụ: Khi dạy học sinh phần nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây thì là, sách 

Tiếng Việt lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tôi đã tổ chức cho học sinh 

thực hiện hoạt động như sau: 

 

 

(Hình ảnh HS thảo luận theo 2 vòng Chuyên gia và Mảnh ghép) 

 

- Vòng 1: Nhóm chuyên gia: Đầu tiên tôi chia lớp thành 4 nhóm, hai nhóm có 

8 thành viên, hai nhóm còn lại, mỗi nhóm 9 thành viên. Sau khi các nhóm đã ổn 

định, tôi sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm như sau: 

+ Nhóm 1: Tìm hiểu bức tranh số 1 

+ Nhóm 2: Tìm hiểu bức tranh số 2 

+ Nhóm 3: Tìm hiểu bức tranh số 3 

+ Nhóm 4: Tìm hiểu bức tranh số 4 
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Các thành viên trong nhóm sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi về nội dung của 

bức tranh nhóm mình được giao dựa vào tranh hoặc dựa vào bài đọc. Thời gian thực 

hiện hoạt động này là 5 phút. 

- Vòng 2: Vòng mảnh ghép: Sau khi nhóm chuyên gia đã thực hiện sau. Tôi sẽ 

hình thành một nhóm mới: Nhóm mảnh ghép. Nhóm này gồm 12 người ( mỗi nhóm 

chuyên gia lấy 3 người). Lần lượt các bạn của nhóm chuyên gia cũ sẽ kể lại những 

điều mà nhóm mình vừa tìm hiểu được .Tổng hợp những ý kiến của của các bạn của 

nhóm chuyên gia, thu lại được một câu chuyện hoàn chỉnh. Sau đó, nhóm chuyên 

gia sẽ kể lại câu chuyện Sự tích câu thì là trước lớp. Cứ tương tự như thế, tôi có thể 

lập được nhiều nhóm mảnh ghép khác nhau. Đảm bảo tất cả học sinh trong lớp đều 

được chia sẻ và kể chuyện trước lớp. 

3.4. Biện pháp 4: Kể chuyện lồng tiếng cho video giúp học sinh nâng cao 

khả năng liên tưởng khi học nói và nghe. 

a) Mục tiêu: 

Kích thích sự hoạt động của trí tưởng tượng và sự sáng tạo của học sinh thông 

qua việc kể chuyện lồng tiếng cho video. 

Nâng cao khả năng nắm bắt và diễn đạt nội dung của câu chuyện bằng giọng 

điệu và cử chỉ phù hợp. 

Phát triển kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp, và sự tự tin khi trình bày trước lớp. 

b) Các bước tiến hành: 

- Dẫn dắt học sinh đến với nội dung câu chuyện: Giới thiệu nội dung câu chuyện 

một cách nhẹ nhàng và thoải mái để học sinh tiếp cận. 

- Hướng dẫn học sinh nắm về tính cách, giọng điệu của nhân vật: Đặt câu hỏi 

và hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tính cách, giọng điệu của các nhân vật trong câu 

chuyện. 

- Hướng dẫn học sinh sử dụng giọng nói và cử chỉ phù hợp: Luyện tập sử dụng 

giọng nói và cử chỉ phù hợp với nội dung và tình huống của câu chuyện. Thực hành 

điều chỉnh giọng điệu, tốc độ, và cường độ của lời kể. 

- Luyện tập và thực hiện lồng tiếng cho video: Chia lớp thành các nhóm nhỏ và 

giao cho mỗi nhóm một phần của câu chuyện cần lồng tiếng. Viết lời thoại và miêu 
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tả tình huống theo nội dung của câu chuyện. Phân công vai diễn và chuẩn bị cho việc 

lồng tiếng. Thực hiện lồng tiếng video sao cho lời thoại khớp với nội dung và tình 

huống của từng cảnh trong câu chuyện. 

- Đánh giá và thảo luận: Xem và đánh giá video lồng tiếng của các nhóm khác. 

Thảo luận và đưa ra nhận xét phù hợp về các video. 

- Tặng sao cho nhóm có video lồng tiếng xuất sắc nhất:Tặng sao điểm cao nhất 

cho nhóm được đánh giá có video lồng tiếng hay nhất. 

c) Ví dụ: 

- Khi dạy học sinh đến bài kể chuyện "Sự tích cây vú sữa", tôi chia lớp thành 

những nhóm nhỏ và giao cho mỗi nhóm một phần của câu chuyện để thực hiện lồng 

tiếng. 

- Sau khi nhận được nhiệm vụ, các nhóm viết lời thoại và miêu tả tình huống 

dựa trên nội dung của câu chuyện. 

- Tiếp theo, họ phân công vai diễn và thực hiện lồng tiếng cho video sao cho 

phù hợp với nội dung và tình huống của từng cảnh trong câu chuyện. 

- Cuối cùng, sau khi xem và đánh giá các video, tôi tặng sao điểm cao nhất cho 

nhóm có video lồng tiếng xuất sắc nhất. 

- Khi dạy học sinh đến bài kể chuyện “Sự tích cây vú sữa” (trang 118 - Tiếng 

Việt 2 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống), tôi đã tổ chức cho học sinh luyện 

tập kể chuyện theo cách thức lồng tiếng theo video. 

 

(Hình ảnh minh họa: HS lồng tiếng cho bài Sự tích cây vú sữa) 
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Đầu tiên, tôi chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm bao gồm 5 thành viên. Sau khi 

nhận được câu chuyện cần lồng tiếng, các em thực hiện viết các đoạn lời thoại và 

miêu tả tình huống theo đúng với nội dung của câu chuyện. Tiếp theo, các em thực 

hiện phân công các vai diễn để lòng tiếng, tôi chú ý các em về giọng điệu phải phù 

hợp với nhân vật mà các em lồng tiếng. Sau khi các em chuẩn bị xong lời thoại, các 

em sẽ tiến hành lồng tiếng video sao cho lời thoại khớp với nội dung của từng cảnh 

trong câu chuyện. Các nhóm ngồi dưới yên lặng lắng nghe và xem video lồng tiếng 

của nhóm khác sau đó đưa ra nhận xét và đánh giá phù hợp. Nhóm được đánh giá có 

video lồng tiếng hay nhất sẽ được tôi sẽ tặng sao điểm 10. Qua các hoạt động thực 

hiện trong biện pháp này, tôi nhận thấy rằng học sinh đã có sự thay đổi, thể hiện sự 

mạnh dạn và tích cực hơn khi kể chuyện. Đồng thời, thông qua các hoạt động thảo 

luận, đánh giá, các em đã trở nên tự tin hơn trong hoạt động nói và nghe cũng như 

trong giao tiếp. 

3.5. Biện pháp 5: Giúp học sinh quan sát – nhận xét 

a) Mục tiêu: 

Tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học. 

Phát triển khả năng quan sát và nhận xét của học sinh. 

Khuyến khích học sinh tự tin đóng góp ý kiến và ý kiến phản hồi. 

b) Các bước tiến hành: 

Khuyến khích học sinh tự quan sát và nhận xét: Trong quá trình giảng dạy, 

tạo điều kiện để học sinh tự quan sát và nhận xét các tình huống, nội dung học tập. 

Tôn trọng mọi ý kiến của học sinh: Khuyến khích học sinh tự tin nêu ý kiến 

và nhận xét, bất kể đúng hay sai, tôn trọng mọi ý kiến đóng góp từ học sinh. 

Phân tích và vận dụng ý kiến: Cùng lớp phân tích và vận dụng các ý kiến đóng 

góp vào quá trình học tập, đảm bảo ý kiến đóng góp mang lại hiệu quả cao nhất. 

Khuyến khích và động viên: Khuyến khích học sinh tiếp tục đóng góp ý kiến 

và phản hồi, động viên các em khi họ có sự thay đổi tích cực. 

c) Ví dụ: Trong lớp học Tiếng Việt, sau khi kể một câu chuyện, tôi khuyến 

khích học sinh tự quan sát và nhận xét về các tình huống, nhân vật, và thông điệp 

của câu chuyện. Tôi luôn tôn trọng mọi ý kiến của học sinh, dù đó là ý kiến đúng 
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hay sai. Sau đó, chúng tôi cùng phân tích và áp dụng các ý kiến đóng góp để hiểu 

sâu hơn về nội dung câu chuyện. Qua quá trình này, học sinh được khuyến khích và 

động viên để tự tin hơn trong việc quan sát, nhận xét, và đóng góp ý kiến trong các 

hoạt động học tập. 

 

( Hình ảnh minh họa: HS hăng hái nhận xét, bổ sung cho phần kể của bạn) 

3.6. Biện pháp 6: Phát động phong trào: “Thi kể chuyện trong các đợt thi 

đua” 

a) Mục tiêu: 

Tạo hứng thú cho học sinh trong việc rèn luyện kỹ năng kể chuyện. 

Khuyến khích học sinh tự giác tham gia các hoạt động học tập. 

Nâng cao kết quả học tập và rèn luyện kỹ năng kể chuyện thông qua việc tổ 

chức thi đua. 

b) Các bước tiến hành: 

Nêu yêu cầu và thể lệ của đợt thi đua: Giáo viên thông báo yêu cầu, hình thức, 

thể lệ và thời gian của cuộc thi. 

Vận động học sinh tham gia: Khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh đăng 

ký tham gia cuộc thi. 

Tiến hành kiểm tra và đánh giá: Tổ chức cuộc thi và đánh giá kết quả, nhằm 

phân loại các thiếu sót và tìm ra biện pháp giúp đỡ hợp lý cho học sinh. 

c) Ví dụ: 
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Tôi tổ chức đợt thi kể chuyện trong lớp bằng cách thông báo yêu cầu và thể lệ 

của cuộc thi cho học sinh. Sau đó, tôi khuyến khích học sinh đăng ký tham gia, cung 

cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho họ trong quá trình chuẩn bị. Cuối cùng, tôi tổ chức cuộc 

thi và đánh giá kết quả, tuyên dương những học sinh có tiến bộ và động viên những 

em còn thiếu sót để cố gắng hơn ở đợt thi sau. Cuộc thi không chỉ tạo ra cơ hội cho 

học sinh thể hiện khả năng mà còn giúp họ học hỏi, giao lưu và phát triển tinh thần 

đoàn kết. 

 

( Hình ảnh minh họa: HS thi kể chuyện) 

4. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến tại đơn vị 

Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến của tôi là hướng dẫn học sinh kể 

chuyện có sự sáng tạo đã đem lại những thành tựu đáng kể. Dường như điều khó 

khăn ban đầu đã được vượt qua và kết quả là câu chuyện kể trở nên sống động hơn, 

đồng thời cũng giúp các em phát triển vốn từ của mình. Sau khi tôi áp dụng và nghiên 

cứu kỹ càng các biện pháp, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến sự tiến 

bộ của học sinh. Các em tỏ ra hào hứng và mong chờ giờ học Nói và Nghe. Từ việc 

cảm thấy e dè và thiếu tự tin, giờ đây các em có thể tự tin kể lại câu chuyện yêu thích 

của mình với sự cảm xúc và biểu đạt, thay vì chỉ đơn thuần nhớ thuộc lòng. 

Kết quả khảo sát chất lượng giờ học Nói và Nghe của lớp tôi sau khi áp dụng 

các biện pháp là: 
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Sĩ số 
Học sinh kể và 

nhập vai tốt 

Học sinh kể bằng 

hình thức đọc 

Học sinh chưa thể hiện 

được vai diễn 

34 HS 25 em = 73,5% 7 em = 20,6% 2 em = 5,9% 

 

Nhìn vào số liệu này, tôi rất vui vì thấy sự cải thiện rõ rệt ở các em. Điều này 

chứng tỏ rằng các biện pháp đã giúp tăng cường kỹ năng kể chuyện và tạo điều kiện 

cho các em phát triển mạnh mẽ hơn trong việc giao tiếp và biểu đạt. 

5. Hiệu quả của sáng kiến: 

5.1. Hiệu quả về kinh tế: 

Kết quả khảo sát chất lượng giờ học Nói và nghe của học sinh lớp tôi trước 

khi thực hiện đề tài như sau: 

- Giảm thiểu việc mua và phụ thuộc vào nguồn tài liệu trên mạng cho cả giáo 

viên và học sinh. 

- Những đồ dùng phục vụ cho quá trình học, hoàn toàn GV và HS có thể tự 

làm tương tự như những sản phẩm Stem. 

5.1.2. Hiệu quả về xã hội: 

- Giúp học sinh tiếp cận các kiến thức mới mẻ, có phương pháp học tập đúng 

đắn. 

- Giúp giáo viên bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như hiệu 

quả giảng dạy. 

5.3. Tính khả thi (khả năng áp dụng vào thực tiễn công tác của đơn 

vị, địa phương…): 

- Khả năng áp dụng và nhân rộng đối tượng trọng tâm áp dụng của sáng kiến 

kinh nghiệm này là các học sinh và giáo viên của trườngTiểu học. 

5.4. Thời gian thực hiện đề tài, sáng kiến. 

- Đề tài nghiên cứu thực hiện từ tháng 10/2023 đến 4/2024 

5.5. Kinh phí thực hiện đề tài, sáng kiến. 
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Việc áp dụng đề tài "Biện pháp nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho học 

sinh lớp 2 trong giờ học nói và nghe" đã tạo ra một môi trường học tập tích cực và 

chủ động hơn cho học sinh. Các em đã tham gia vào các hoạt động một cách mạnh 

mẽ, từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp của mình. Sự hứng thú của các em là nguồn 

động viên quan trọng, khiến tôi luôn áp dụng các biện pháp kể chuyện sáng tạo trong 

tiết học. Đồng thời, điều này cũng giúp tôi không ngừng tìm kiếm và nghiên cứu các 

biện pháp mới để thu hút sự tham gia của các em vào các hoạt động học tập. Để giúp 

học sinh biết kể chuyện sáng tạo, giáo viên cần rèn luyện cho học sinh khả năng 

quan sát thông qua việc quan sát tranh minh hoạ. Dựa vào tranh, các em có thể kể 

lại câu chuyện bằng lời của mình, sau đó kết hợp cử chỉ và giọng điệu để thể hiện 

giọng nói và cử chỉ phù hợp với nhân vật trong câu chuyện. Tạo điều kiện cho học 

sinh hòa mình vào vai nhân vật và diễn xuất qua việc sân khấu hóa cũng là một phần 

quan trọng trong quá trình giảng dạy. 

Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng các biện pháp giảng dạy kể chuyện sáng 

tạo cho học sinh, tôi rút ra những kinh nghiệm quan trọng sau: nghiên cứu kỹ bài 

giảng trước khi giảng dạy và tiếp tục nâng cao kiến thức về nghệ thuật kể chuyện; 

tạo không gian học tập thoải mái và không áp đặt áp lực cho học sinh; sử dụng nhiều 

biện pháp dạy học khác nhau để kích thích sự tham gia và thi đua của học sinh; 

không áp đặt học sinh kể rập khuôn, máy móc, mà khuyến khích học sinh kể sáng 

tạo theo cách riêng của mình. Đồng thời, cần phát triển kỹ năng tự quản lý, hợp tác 

và giao tiếp cho học sinh thông qua các hoạt động nhóm và sân khấu hóa. Việc áp 

dụng các biện pháp giảng dạy kể chuyện sáng tạo đã mang lại những kết quả tích 

cực và quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập. 

2. Kiến nghị 

+ Đối với giáo viên: 
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- Tạo nền tảng trải nghiệm cho học sinh: Giáo viên nên liên tục nâng cao kiến 

thức và kỹ năng về nghệ thuật kể chuyện để tạo ra một môi trường học tập tích cực 

và hấp dẫn cho học sinh. 

- Khuyến khích sự sáng tạo: Giáo viên cần tạo điều kiện cho học sinh thể hiện sự 

sáng tạo trong việc kể chuyện bằng cách khuyến khích họ tự do phát triển ý tưởng và 

biểu diễn theo cách riêng của mình. 

+ Đối với Ban giám hiệu nhà trường: 

- Hỗ trợ giáo viên: Ban giám hiệu cần cung cấp tài liệu và nguồn lực hỗ trợ cho 

giáo viên trong việc phát triển kỹ năng kể chuyện cho học sinh, bao gồm cả việc 

cung cấp đồ dùng và thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy. 

+ Đối với lãnh đạo Phòng GD&ĐT: 

- Xây dựng chương trình đào tạo: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cần xem xét việc 

tích hợp các khóa đào tạo hoặc workshop về nghệ thuật kể chuyện trong chương 

trình đào tạo cho giáo viên để họ có thể nắm vững phương pháp giảng dạy này. 

- Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển: Tạo điều kiện và cơ hội cho giáo viên tham 

gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển về kỹ năng kể chuyện, từ đó tạo ra những 

giải pháp và biện pháp giảng dạy mới phù hợp với ngữ cảnh địa phương và nhu cầu 

của học sinh. 

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm: “ Biện pháp nâng cao kĩ năng kể chuyện sáng 

tạo cho học sinh lớp 2 trong giờ học nói và nghe”, rất mong sự góp ý trao đổi của 

các bạn đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tối ưu nhất giúp học sinh có hứng thứ và 

sáng tạo trong môn học.  

                                                                    Ngày 22 tháng 4 năm 2024 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                    NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN 

( Ký tên, đóng dấu)                                                                   ( Ký tên) 
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PHẦN IV. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
 

 

STT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

1 GDPT Giáo dục phổ thông 

2 GV Giáo viên 

3 HS Học sinh 
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